	UBND QUẬN LONG BIÊN
	ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - THPT

	TRƯỜNG THCS ĐỨC GIANG
	NĂM HỌC 2016-2017

	
	 MÔN: TOÁN

	
	Thời gian làm bài: 120 phút


  Bài 1: (2 điểm) 



Cho hai biểu thức: 
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1) Tính giá trị biểu thức A khi x = 49.

2) Rút gọn biểu thức B.

3) Tìm các giá trị nguyên của x để hiệu A – B  có giá trị là số tự nhiên.

Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.


Một canô chạy trên sông 5 giờ, xuôi dòng 54 km và ngược dòng 63 km. Một lần khác, cũng trên dòng sông đó, canô này chạy trong 8 giờ, xuôi dòng 108 km và ngược dòng 84 km. Tính vận tốc riêng của canô, biết vận tốc dòng nước và vận tốc riêng của canô không đổi.

Bài 3: (2 điểm)

1) Giải hệ phương trình: 
[image: image3.wmf]1
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2) Cho phương trình: 
[image: image4.wmf]2
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Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt x1; x2 

thỏa mãn hệ thức: 
[image: image5.wmf](
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Bài 4: (3,5 điểm) 


Cho nửa đường tròn (O), đường kính BC. Gọi D là điểm cố định thuộc đoạn thẳng OC. (D
[image: image6.wmf]¹

O; D
[image: image7.wmf]¹

C). Dựng đường thẳng d vuông góc với BC tại điểm D, đường thẳng d cắt nửa đường tròn (O) tại điểm A. Trên cung AC lấy điểm M bất kì (M
[image: image8.wmf]¹

A; M
[image: image9.wmf]¹

C), tia BM cắt đường thẳng d tại điểm K, tia CM cắt đường thẳng d tại điểm E. Đường thẳng BE cắt nửa đường tròn (O) tại điểm N (N
[image: image10.wmf]¹

B).

1) Chứng minh: Tứ giác CDNE nội tiếp.

2) Chứng minh: Ba điểm C, K, N thẳng hàng và CD.BD = KD.DE.

3) Tiếp tuyến tại N của nửa đường tròng (O) cắt đường thẳng d tại F.

Chứng minh: F là trung điểm của KE và OF
[image: image11.wmf]^

MN.

4) Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp 
[image: image12.wmf]BKE

V

. Chứng minh I nằm trên một đường thẳng cố định.

Bài 5: (0,5 điểm).


Cho hai số dương x, y thay đổi thỏa mãn x.y=2


Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
[image: image13.wmf]123
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Đáp án- Biểu điểm chấm
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(2điểm)
	1.Tính giá trị biểu thức A 

Thay x =49 ( thỏa mãn điều kiện) vào P

Tính được P =
[image: image14.wmf]2
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	2.Rút gọn biểu thức B


[image: image15.wmf](
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	3.Tìm các giá trị nguyên của x để hiệu A-B có giá trị là số tự nhiên

+Tính A-B=
[image: image16.wmf]3
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+Tìm ra x = 0
	0,25đ

0,25đ

	Bài 2

(2 điểm)
	Gọi vận tốc riêng của cano là x (km/h)

Gọi vận tốc dòng nước là y (km/h) (x > y > 0)

Vận tốc cano xuôi dòng là : x+y (km/h)

Vận tốc cano ngược dòng là: x-y (km/h)

Thời gian cano xuôi dòng 54km là: 
[image: image17.wmf])
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Thời gian cano ngược dòng 63km là: 
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Ta có phương trình: 


[image: image19.wmf]5

63

54

=

-

+

+

y

x

y

x


Thời gian cano xuôi dòng 108km là: 
[image: image20.wmf]y
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Thời gian cano ngược dòng 84km là: 
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Ta có phương trình:
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Ta có hệ phương trình
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Giải hệ phương trình tìm được 
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Vậy vận tốc riêng của cano là 24km/h
	0,25đ
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	Bài 3
(2 điểm)
	1.Giải hệ phương trình 

Điều kiện 
[image: image25.wmf]2
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Giải hệ phương trình ta được 
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Từ đó: 
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Kết luận: Hệ phương trình có nghiệm 
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	2.


[image: image31.wmf]m
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Phương trình có 2 nghiệm dương phân biệt 
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Có 
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Vậy m= 7 là giá trị cần tìm
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	Bài 4
(3,5 điểm)
	
[image: image36.png]R 7\
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1)Chứng minh được [image: image38.png]ENC = 90°




Vì [image: image40.png]EDC = ENC = 90°



 
[image: image41.wmf]Þ

N,D thuộc đường tròn đường kính EC

Kết luận ENDC là tứ giác nội tiếp
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	2)

Chứng minh: K là trực tâm của [image: image43.png]


EBC

Vì CK 
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 BE

CN
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 BE


[image: image46.wmf]Þ

 C,K,N thẳng hàng

Chứng minh [image: image48.png]AKDC



 đồng dạng  với [image: image50.png]ABDE
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	3) 

Chứng minh [image: image53.png]FNK = FKN





[image: image54.wmf]Þ

[image: image56.png]


 NFK cân 
[image: image57.wmf]Þ

NF=FK (1)

Chứng minh [image: image59.png]ANFE



 cân 
[image: image60.wmf]Þ

NF=FE (2)

Từ (1) và(2) 
[image: image61.wmf]Þ

 F là trung điểm của KE

Chứng minh NF=FM 
[image: image62.wmf]Þ

F thuộc đường trung trực của MN (3)

OM=ON 
[image: image63.wmf]Þ

O thuộc đường trung trực của MN (4)

Từ(3)(4) 
[image: image64.wmf]Þ

OF là đường trung trực của MN


[image: image65.wmf]Þ

OF
[image: image66.wmf]^

MN
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	4)

Gọi H là điểm đối xứng với C qua D


[image: image67.wmf]Þ

H cố định

Chứng minh tứ giác BEKH nội tiếp


[image: image68.wmf]Þ

I nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng BH cố định
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	Bài 5

(0,5điểm)
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Dấu “=” xảy ra 
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Vậy min M=
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